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UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học ................
Môn: Toán 6

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


I- Trắc nghiệm: Chọn phương án đúng (3,5 điểm).
Câu 1:  Các cách viết sau, cách nào viết đúng?
A) 
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B) 0 ( N *


C) 0 ( N

D) 0 ( N

Câu 2: Cho tập hợp A = (15 ; 24 (. Cách viết nào đúng:

A )15 ( A   ;

B ) (15 ( ( A   ;      

C )(15 ; 24 ( ( A
D )(15 ( (  A

Câu 3: Cho tổng: A =  1 + 2 + .... + 99 + 100. Kết quả  của tổng là:

A) A  = 5050

B) A  = 10100
C) A  = 202

D) A =  5000


Câu 4: Luỹ thừa 29 là kết quả của biểu thức:

A) 23.23 . 4

B ) 23.23 . 16

C) 23.23 . 8 

D) 23.23
Câu 5:  Cho A = 270 + 3105 + 150 thì :

A) A chia hết cho 2.




B) A chia hết cho 9.



C) A không chia hết cho 5.



D) A chia hết cho 3.

Câu 6: Ta có CM + DM = CD khi:

A) Điểm C nằm giữa hai điểm M và D.

B) Điểm M nằm giữa hai điểm C và D.

C) Điểm D nằm giữa hai điểm M và C. 

D) Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 7: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu

A ) IA = IB




B ) IA + IB = AB

C ) IA = AB/2



D ) IA = IB và IA + IB = AB.
II- Tự luận (6,5 điểm)

Câu 8: (1,0 điểm) Tìm số nguyên x biết :    
a) 2x – 15 =  1

b) (246 – 2x) – 52  = 112                  

Câu 9: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

           a) 
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b) (- 25) + (-15) + 10   
c) 520 : 518 + 23 -  36 : 34
Câu 10: (1,5 điểm)    

         
Một trường có khoảng 300 đến 400 học sinh. Tính số học sinh của trường đó biết rằng nếu số học sinh toàn trường chia để xếp 30 bạn một hàng hay 40 bạn một hàng thì các hàng đều đủ và không còn dư bạn nào.
Câu 11: (2 điểm)

Trên tia Ox, vẽ 2 điểm M; N sao cho OM = 4 cm, ON = 8 cm.

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao? 

b) Điểm A là trung điểm của OM. Tính độ dài đoạn thẳng AN.

Câu 12: (0,5 điểm) 
Cho A = 1.3.5.7.9.11 + 20192018.  Số A là số nguyên tố hay hợp số, vì sao?
------------Hết------------
Họ và tên học sinh: ..........................................................
Chữ kí của giám thị: ........................................................................................................

	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học ...............
Môn: Toán 6

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


	 Phần, câu
	Đáp án
	Điểm

	I - Lý thuyết (2 điểm)

	Phần I

	Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án
C

B

A

C

D

B

D


	0,5 điểm mỗi câu.



	Phần II – Tự luận (6,5 điểm)

	Câu 8
(1,0  điểm)


	 a) 2x - 15 =  1
     2x         =  16
     x         =  8
a)  (246 – 2x) – 52  = 112    
    246 – 2x– 25 =  121

    246 – 2x = 146 

     2x = 100
     x = 50
	0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 9
(1,5 điểm)


	a) 33 + 22 = 27 + 4 = 31
b) (-25) + (-15) + 10 =-30          
c) 520 : 518 + 23 -  36 : 34
    = 52 + 8 - 32 = 25 + 8  - 9 = 24
	0,5

0,5
0,5

	Câu 10
(1,5 điểm)
	Gọi số học sinh đi thăm quan là x (em ), 
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Theo bài ra ta có x 
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30 và x 
[image: image5.wmf]M

 40
=> x 
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Vì 
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 nên x = 360

Vậy số học sinh là 360 (em)
	0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

	Câu 11
(2 điểm)


	
a)  Vì M, N 
[image: image9.wmf]Î

 Ox;  OM = 4 cm; ON = 8 cm ;

     =>  OM = ON/2 nên điểm M là trung điểm của ON
b)  Vì A là trung điểm của OM 
=>OA = AM = OM : 2 = 4 : 2 = 2cm
MN = ON = 4cm (Vì M là trung điểm của ON)
=> AN = AM + MN = 2 + 4 = 6cm
	0,5

0,5

0,25
0,25

0,5

	Câu 12
(0,5 điểm )
	A = 1.3.5.7.9.11 + 20192018
Vì 1.3.5.7.9.11 ⋮ 3

2019 ⋮3(Do tổng các chữ số của 2019 chia hết cho 3)

=>A ⋮3; A có ước khác 1 và chính nó.

Vậy A là hợp số.
	0,25

0,25 

	                                                  Cộng
	10,0 
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